
        BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI                       

PHÒNG THI SỐ: 1

Địa điểm: 

GK1 GK2 KL

1 1 Nguyễn Xuân Hải 64DCCD11

2 2 Bàn Văn Phúc 64DCCD11

3 3 Dương Đức Trung 64DCCD11

4 4 Chu Văn Mạo 64DCCD11

5 5 Nguyễn Mạnh Hải 64DCCD11

6 6 Phạm Văn Quân 64DCCD11

7 7 Vũ Công Sơn 64DCCD11

8 8 Vũ Tiến Dũng 64DCCD11

9 9 Lê Duy Phi 64DCCD11

10 10 Nguyễn Như Thắng 64DCCD11

11 11 Điện Hoàng Anh 64DCCD12

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúGiờ vàoTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

                 Ngày thi: 27/02/2017 Ca thi: 5

DANH SÁCH THI LẠI HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2016-2017 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ GTVT HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

                 Môn thi: Tin học ứng dụng HT thi: VĐ/TH

12 12 Quách Ngọc Anh 64DCCD12

13 13 Thế Hoài Bắc 64DCCD12

14 14 Nguyễn Đăng Chung 64DCCD12

15 15 Nguyễn Văn Hùng 64DCCD12

16 16 Hoàng Minh Lâm 64DCCD12

17 17 Lường Tuấn Linh 64DCCD12

18 18 Đinh Gia Long 64DCCD12

19 19 Phạm Viết Sáng 64DCCD12

20 20 Trần Thanh Tài 64DCCD12

21 21 Nguyễn Văn Thư 64DCCD12

22 22 Lê Ngọc Tú 64DCCD12

23 23 Phan Ngọc Bích 64DCCS01

24 24 Lê Quý Dũng 64DCCS01

25 25 Bế Đức Duy 64DCCS01

26 26 Hà Văn Đức 64DCCS01

27 27 Mai Xuân Giang 64DCCS01

28 28 Nguyễn Văn Hải 64DCCS01

29 29 Trần Bá Hải 64DCCS01

30 30 Trần Lê Thanh Hải 64DCCS01

31 31 Phạm Tuấn Hưng 64DCCS0131 31 Phạm Tuấn Hưng 64DCCS01

32 32 An Văn Mạnh 64DCCS01

33 33 Hoàng Văn Nam 64DCCS01



GK1 GK2 KL

Số đề
Điểm

Ký tên Ghi chúGiờ vàoTT SBD Mã SV Họ và tên Lớp

34 34 Văn Minh Nhất 64DCCS01

35 35 Trần Văn Sáng 64DCCS01

36 36 Nguyễn Văn Tình 64DCCS01

37 37 Trịnh Minh Trường 64DCCS01

38 38 Hoàng Tùng 64DCCS01

39 39 Lê Anh Xuân 64DCCS01

Vắng..............................

GV CHẤM THI 2

    Danh sách gồm 28 sinh viên

TRƯỞNG BỘ MÔN                              GV CHẤM THI 1


